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I. TRẮC NGHIỆM (4điểm)	Khoanh tròn đáp án đúng nhất
Câu 1: Hành động thể hiện tính tự lập là:
A. Chỉ học bài cũ khi bị cô giáo nhắc nhở.
B. Khi mẹ nhắc nhở mới giặt quần áo, nấu cơm.
C. Tích cực phát biểu xây dựng bài trong lớp.
Câu 2: Một trong những biểu hiện của tính tự lập là:
A. Tự làm lấy việc của mình, dám đương đầu với khó khăn.
B. Nhìn trộm bài của bạn để đạt điểm cao.
C. Dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.
Câu 3: Chủ động làm việc, từ lúc còn nhỏ, từ những việc nhỏ.
A. Là cách rèn luyện tự lập
B. Là cách rèn luyện tự nhận thức bản thân
C. Là cách rèn luyện tôn trọng sự thật
Câu 4: Một trong những biểu hiện của tính tự lập là:
A. Tìm mọi thủ đoạn để mình được thành công.
B. Luôn trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.
C. Tự tin, tự làm lấy việc của mình.
Câu 5: Câu tục ngữ: “Ăn ngay nói thẳng” ý nói người  nào đó luôn sống:
A. Tiết kiệm, khiêm tốn.
B. Tôn trọng sự thật.              
C. Khiêm tốn, siêng năng
Câu 6: Người không tôn trọng sự thật là
A. Người nói thật, cung cấp đúng thông tin 
B. Luôn đề cao bản thân trước mọi người
C. Chỉ tôn trong sự thật khi có lợi cho mình
Câu 7: Để tôn trọng sự thật chúng ta cần phải làm gì?
A.Chỉ làm những việc mà bản thân mình thích.
B.  Tránh tham gia những việc không liên quan đến mình.
C.  Nhận thức đúng, có hành động phù hợp với sự việc. 
Câu 8: Em không đồng ý với quan điểm nào khi nói về ý nghĩa của tôn trọng sự thật?
A. Góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp.
B. Chỉ những người làm trái đạo đức mới phải tôn trọng sự thật.
C. Được mọi người tin yêu, quý trọng.
Câu 9: Tự nhận thức về bản thân là biết được:
A. Kiến thức của cuộc sống. 				
B. Điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình.
C. Khả năng của mọi người.
Câu 10: Biểu hiện không đúng của tự nhận thức bản thân là
A. Lập kế hoạch phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm.
B. Luôn cho mình là đúng, coi thường người khác.
C. Nhận ra được ưu điểm và khuyết đểm của mình.
Câu 11: Việc nào sau đây cần làm để tự nhận thức bản thân
A. Luôn đề cao bản thân trước mọi người.
B. Xem bói để biết đặc điểm của mình.
C. Tự suy nghĩ về những  nhược điểm của mình để sửa chữa
Câu 12: Lập kế hoạch phát huy ưu điểm và sửa chữa nhược điểm của bản thân 
A. Là cách rèn luyện tự lập
B. Là cách rèn luyện tự nhận thức bản thân
C. Là cách rèn luyện tôn trọng sự thật
II. TỰ LUẬN (6điểm)
Câu 1 (điểm):  Bạn Minh ở lớp 6A có hoàn cảnh gia đình khó khan nên thường cảm thấy tự ti, mặc cảm về bản thân, nhiều lúc muốn thôi học. Một lần, Minh đã đọc trên báo về một tấm gương vượt khó, cũng có hoàn cảnh khó khăn như mình nhưng đã nỗ lực vươn lên trở thành một sinh viên ưu tú, được ra nước ngoài học tập và thành đạt. Minh đã quyết tâm lấy tấm gương đó làm động lực để mình học giỏi và đạt được ước mơ. 
a. Minh đã sử dụng cách thức nào để tự nhận thức bản thân? 
b. Để tự nhận thức bản thân tốt hơn, theo Em bạn Minh nên áp dụng thêm cách thức nào?
Câu 2 (điểm): Trong giờ kiểm tra Toán, gặp bài khó, Nam loay hoay mãi vẫn chưa giải được. Thấy sắp hết giờ mà bạn vẫn chưa làm xong bài, Dũng ngồi bên cạnh đưa bài đã giải cho Nam chép. 
a. Em có nhận xét gì về việc làm của Nam và Dũng?
b. Nếu là Nam, em sẽ làm gì?
c. Nếu là Dũng, em sẽ làm gì?
Câu 3 (điểm): Tự lập có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của em? Hãy kể lại những việc làm thể hiện tự lập của em trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó em cần rèn luyện như thế nào để ngày càng tự lập hơn? 
Câu 4: (điểm): Nam và Long học cùng lớp với nhau. Vừa rồi Long xin mẹ tiền đóng học phí nhưng lại dùng số tiền đó để la cà ăn vặt sau mỗi giờ tan học. Nam biết chuyện này do tình cờ nghe Long nói chuyện với một bạn khác trong lớp. Khi cô giáo hỏi Long: “Tại sao em chưa đóng học phí?”, Long đã trả lời với cô giáo là Long đã đánh rơi số tiền ấy.
a. Theo em, việc làm của bạn Long là đúng hay sai? Tại sao? 
b. Nếu là Nam, em sẽ làm gì trong trường hợp này? 
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